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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút

gây ra hội chúng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng giảm miễn dịch mắc phải ở

người (HIV/AIDS) ngày 31 tháng 5 năm 1995;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS của Việt

Nam,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.

1. Đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông để nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp

cho mọi người tự phòng, chống nhiễm HIV/AIDS cho mình và cho cộng đồng. Nội dung của

thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS bao gồm:

Kiến thức về HIV/AIDS, những quy định Pháp luật về Phòng, chống, nhiễm HIV/AIDS;

Phòng chống ma tuý, mại dâm để ngăn ngừa nhiễm HIV/AIDS;

Giáo dục lối sống lành mạnh, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng,

chống nhiễm HIV/AIDS;

Các biện pháp làm giảm nguy cơ lây truyền nhiễm HIV/AIDS;

Trách nhiệm của cộng đồng đối với người bị nhiễm HIV/AIDS; trách nhiệm của người bị

nhiễm HIV/AIDS với cộng đồng.
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2. Các báo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình có trách nhiệm thường xuyên tổ chức

thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS trên các phương tiện

thông tin đại chúng.

Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế và các đơn vị vũ trang nhân

dân có trách nhiệm tổ chức công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống nhiễm

HIV/AIDS cho các cán bộ chiến sĩ nhân viên của đơn vị mình.

Điều 2. Nội dung giáo dục về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS đối với học sinh trong các

trường phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề bao

gồm:

Các kiến thức cơ bản về nhiễm HIV/AIDS và cơ sở khoa học của các biện pháp phòng chống.

Tác động của đại dịch HIV/AIDS đối với kinh tế, xã hội, sức khoẻ con người và nòi giống.

Tình hình nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam , chương trình phòng, chống nhiễm HIV/AIDS ở

Việt Nam và trên thế giới.

Pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

Trách nhiệm của mỗi người trong phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung cụ thể cho phù hợp với trình độ học sinh từng

cấp học.

Điều 3. Người bị nhiễm HIV/AIDS không được có hành vi làm lây truyền bệnh cho người

khác và phải thực hiện các biện pháp phòng tránh lây truyền bệnh cho gia đình và cộng đồng

theo quy định và hướng dẫn của cơ quan y tế, không được cho máu, cho tinh dịch, cho mô, cơ

quan hoặc một bộ phận của cơ thể mình cho người khác.

Người bị nhiễm HIV/AIDS không được tiếp tục trực tiếp làm những nghề bị lây truyền

HIV/AIDS đã được quy định trong danh mục những nghề dễ bị lây truyền HIV/AIDS theo

Thông tư Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế.

Điều 4. Người được xét nghiệm khi được biết kết quả đã bị nhiễm HIV/AIDS phải thông báo

ngay cho vợ hoặc chồng mình biết để có biện pháp phòng tránh lây truyền bệnh, nếu không

thông báo thì cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo.

Điều 5.



1. Giám đốc bệnh viện, người phụ trách cơ quan y tế từ cấp quận, huyện trở lên được quyền

thông báo kết quả xét nghiệm cho người bị nhiễm HIV/AIDS, cho vợ hoặc chồng hoặc người

thân trong gia đình của người đó và cơ quan, tổ chức hoặc người có trách nhiệm trực tiếp

chăm sóc sức khoẻ người bị nhiễm HIV/AIDS.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được thông báo kết quả xét nghiệm của người bị nhiễm

HIV/AIDS có trách nhiệm giữ bí mật về thông tin đó.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng không được đưa tin về tên, tuổi, địa chỉ, hình ảnh của

người bị nhiễm HIV/AIDS nếu không được sự đồng ý của người đó; trường hợp người bị

nhiễm HIV/AIDS đã chết thì phải được sự đồng ý của bố, mẹ, vợ hoặc chồng hoặc người

giám hộ của người đó.

Điều 6. Trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với người bị nhiễm HIV/AIDS:

1. Động viên người bị nhiễm HIV/AIDS đến các trung tâm tư vấn về HIV/AIDS.

2. Không được có thái độ xa lánh, kỳ thị người bị nhiễm HIV/AIDS.

3. Tạo điều kiện cho người bị nhiễm HIV/AIDS được chăm sóc về tinh thần, vật chất và sức

khoẻ tại gia đình và cộng đồng.

4. Nhắc nhở người bị nhiễm HIV/AIDS cùng gia đình và cộng đồng thực hiện các biện pháp

phòng chống lây truyền nhiễm HIV/AIDS.

5. Giúp đỡ và bố trí cho người bị nhiễm HIV/AIDS có việc làm thích hợp.

Điều 7. Người bị nhiễm HIV/AIDS khi mắc các bệnh nhiễm trùng xẩy ra nhân cơ hội cơ thể

bị suy giảm miễn dịch, được điều trị tại các cơ sở y tế của Nhà nước. Các cơ sở y tế của Nhà

nước có trách nhiệm nhận người bệnh AIDS vào điều trị, không được từ chối hoặc phân biệt

đối xử đối với bất kỳ trường hợp nào.

Điều 8.

1. Người phụ trách cơ quan y tế từ cấp quận, huyện trở lên được quyền yêu cầu người có nguy

cơ nhiễm HIV/AIDS làm xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS theo quy định tại khoản 2

Điều 16 của Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc

phải ở người.

2. Người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động. Khi tổ

chức khám sức khoẻ định kỳ, bác sỹ trực tiếp khám đề nghị và người phụ trách cơ sở y tế có


